PHỤ LỤC

Gợi ý góp ý và một số nội dung Dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung thay thế đã hợp lý chưa? 
· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã hợp lý chưa?

· Các quy định về thủ tục đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.
Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây
Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: 
www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo
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(Đồng ý/không đồng ý? Lý do?

Kiến nghị?)

	Giải thích từ ngữ (Điều 3)
	1. “Khách hàng” là chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư, nhà xuất khẩu Việt Nam, doanh nghiệp nuôi thủy sản vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB. 

5. “Thời hạn cho vay” là khoảng thời gian từ khi khách hàng rút vốn lần đầu đến khi trả hết nợ vay theo thỏa thuận giữa VDB với khách hàng.

6. “Thời hạn ân hạn” là khoảng thời gian tính từ khi khách hàng rút vốn lần đầu, đến khi bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký.

11. “Gia hạn nợ vay” là việc VDB chấp thuận kéo dài thời gian trả nợ gốc hoặc lãi vay vượt quá thời gian cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng.
	

	Giới hạn cho vay (Điều 5)
	1.Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động). 

2. Mức vốn cho vay tín dụng xuất khẩu tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu, chi phí thức ăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu.

	

	Tín dụng đầu tư nhà nước
	Điều 7. Điều kiện cho vay

1. Chủ đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

d) Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% và phải bảo đảm đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, 

 đ) Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật; 

2. Đối với  các dự án đầu tư ra nước ngoài theo Hiệp định giữa hai Chính phủ và dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này.
	

	
	Điều 8. Mức vốn vay
VDB quyết định mức vốn cho vay đối với từng dư án đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định dự án và đảm bảo giới hạn tín dụng quy định tại Điều 5 Nghị định này.

	

	
	Điều 9. Thời hạn cho vay

*Phương án 1:

1. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. 

*Phương án 2: Như phương án 1, ngoài ra bổ sung thêm nội dung:

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian vay vốn đối với một số trường hợp đặc biệt sau khi có sự chấp thuận của Chính phủ.

a. Dự án trọng điểm quốc gia nhất thiết phải vay vốn TDĐT trên 12 năm.

b. Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề cần hỗ trợ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội trong điều kiện thị trường không thuận lợi.
	

	
	Điều 10. Thời gian ân hạn
Thời hạn ân hạn do VDB quyết định phù hợp với thời gian đưa dự án vào hoạt động theo quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

	

	
	Điều 12. Lãi suất cho vay 

1. Lãi suất cho vay do VDB quyết định hàng tháng và niêm yết công khai tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Ngân hàng Phát triển theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất bình quân các nguồn vốn cộng phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro của VDB.

2. Mức lãi suất cho vay đối với từng khoản giải ngân được áp dụng theo lãi suất cho vay do VDB thông báo tại thời điểm gần nhất  và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. 

3. Lãi suất nợ quá hạn đối với mỗi khoản giải ngân bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn đối với khoản giải ngân đó.

	

	Tín dụng xuất khẩu
	Điều 14. Các hình thức tín dụng xuất khẩu

1. Cho vay xuất khẩu.

2. Cho vay nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu.

	

	
	Điều 16. Điều kiện cho vay 

Nhà xuất khẩu, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

3. Có phương án xuất khẩu, phương án nuôi thủy sản xuất khẩu hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay, được VDB thẩm định và chấp thuận cho vay.

4. Nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc có đủ chứng từ hợp pháp chứng minh được đã xuất khẩu, doanh nghiệp nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu có chứng từ hợp pháp chứng minh đã nuôi thủy sản để phục vụ xuất khẩu. 

5. Nhà xuất khẩu, doanh nghiệp nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu phải thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập.

6. Nhà xuất khẩu, doanh nghiệp nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu phải mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.

7. Nhà xuất khẩu, doanh nghiệp nuôi thủy sản phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại Nghị định này;

	

	
	Điều 17. Mức vốn vay

VDB quyết định mức vốn cho vay trên cơ sở kết quả thẩm định của dự án/hợp đồng và đảm bảo giới hạn tín dụng quy định tại Điều 5 Nghị định này. 
	

	
	Điều 19. Thời hạn cho vay 

Phương án 1:

1. Thời hạn cho vay được xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu và khả năng trả nợ của nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài nhưng thời hạn cho vay của từng khoản vay không quá 12 tháng.

Riêng đối với cho vay nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu, thời hạn cho vay giai đoạn nuôi tối đa 12 tháng.

Phương án 2: Như phương án 1, ngoài ra bổ sung nội dung:

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời hạn cho vay sau khi có sự chấp thuận của Chính phủ vốn đối với một số trường hợp đặc biệt đối với các mặt hàng cần hỗ trợ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội trong điều kiện thị trường không thuận lợi.

	

	
	Điều 20. Lãi suất cho vay 
1. Lãi suất cho vay do VDB quyết định theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị trường và niêm yết công khai tại Trụ sở chính và Chi nhánh của VDB.

2. Lãi suất cho vay được áp dụng đối với từng lần giải ngân và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. 

3. Lãi suất nợ quá hạn đối với mỗi khoản giải ngân bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn đối với khoản giải ngân đó.

	

	Trả nợ vay 

(Điều 23)
	2. Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác.

3. Kể từ ngày đến hạn trả nợ, khách hàng  vay vốn không trả được nợ vay của kỳ hạn đó và không được VDB điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ thì số nợ gốc phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định.

	

	Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay
(Điều 24)
	1. VDB quyết định việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay trên cơ sở khả năng tài chính của ngân hàng, khả năng trả nợ của khách hàng. 

2. Tổng thời gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay tối đa quy định tại Nghị định này đối với cho vay tín dụng đầu tư và 1,5 lần đối với tín dụng xuất khẩu.
3. VDB hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và xem xét, quyết định việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay cho khách hàng.

	

	Trách nhiệm của khách hàng
(Điều 34)

	1. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình sử dụng vốn vay cho VDB.

2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đầy đủ, đúng hạn và thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng tín dụng.

3. Khách hàng vay vốn  khi thực hiện chuyển đổi sở hữu phải thông báo bằng văn bản cho VDB để giải quyết khoản nợ vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, khách hàng phải hoàn thành quyết toán công trình theo đúng quy định, gửi VDB ngay khi có quyết định phê duyệt báo cáo quyết toán của cấp có thẩm quyền kèm báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, giấy chứng nhận sở hữu công trình hoặc làm thủ tục sở hữu công trình và các thủ tục khác liên quan tới tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay cho VDB theo quy định của pháp luật . 

	


